
 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

 U     U        

T       R  -V    T U 
 

Bản án số: 11/2023/HNGĐ-ST 

Ngày: 06-02-2023 
V/v tranh chấp

 
“Ly hôn” 

      Ò   Ã   I   Ủ    Ĩ  VI T     

Độc lập - Tự do -  ạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

 ƯỚ        Ò   Ã   I   Ủ    Ĩ  VI T     

TÒA ÁN           U     U         T       R  -V    T U 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: B  N uy n Th  Thảo S  n   

Các Hội thẩm nhân dân: 

1  Ôn  N uy n N ọc Khanh  

2  B  N uy n Th  N a  

- Thư ký phiên tòa: B   h n  Th  Tran     Th     T a án nh n d n 

huy n  uy n M c  tỉnh B  R a - Vũn  T u. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân
 
huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu tham gia phiên toà: Ôn  N uy n Anh Son - Kiểm sát vi n  

N  y 06 thán  02 n m 2023 t i tr  s  T a án nh n d n huy n  uy n 

M c  tỉnh B  R a - Vũn  T u xét xử s  thẩm côn   hai v  án th     số: 

323/2022/TLST-HNGĐ n  y 17 thán  10 n m 2022 về “Ly hôn”  theo Quyết 

đ nh đ a v  án ra xét xử số: 136/2022/QĐ  ST-HNGĐ n  y 27 thán  12 n m 

2022  Quyết đ nh hoãn phi n t a số 96/2023/QĐST-HNGĐ n  y 13 thán  01 

n m 2023  iữa các  đ  n  sự: 

1. Nguyên đơn:  han Th  T  sinh n m 1973  H   hẩu th ờn  trú: Tổ D  ấp 

T  xã B  huy n    tỉnh B  R a - Vũn  T u  Chỗ   hi n nay: Tổ B  ấp    xã H  

huy n    tỉnh B  R a - Vũn  T u   C  đ n xin xét xử v n  m t   

2. Bị đơn:
 
N uy n Quan  T1  sinh n m 1963  Đ a chỉ: Tổ D  ấp T  xã B  

huy n    tỉnh B  R a - Vũn  T u   V n  m t   

  I  U   VỤ Á :
 

T i đ n  h i  i n đề n  y 14/10/2022 v  tron  quá tr nh  iải quyết v  án  

n uy n đ n b   han Th  T tr nh b y:  

Về hôn nh n: B  đ n      ết hôn v i ôn  N uy n Quan  T1 v o n m 

2015  c  đ n      ết hôn t i Ủy ban nh n d n xã B, huy n    tỉnh B  R a - 

Vũn  T u. Hôn nh n tr n c  s  tự n uy n  hôn  c  ai ép bu c  V  ch n  b  

chun  sốn  đến n m 2019 th  phát sinh m u thu n  N uy n nh n m u thu n do 

v  ch n  b  bất đ n  quan điểm   hôn  c  tiến  n i chun   ôn  T1 th ờn  
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xuy n uốn  r  u  đánh đ p b  nhiều   n  c n th ờn  xuy n  hen tuôn  vô c   

V  ch n  b  đã c n  nhau h n   n t nh cảm nhiều   n nh n   hôn  th nh  B  

và ông T1 đã  y th n từ n m 2019 đến nay   hôn  c n quan h     về m t t nh 

cảm cũn  nh   inh tế  Nay b  y u c u  y hôn v i ôn  T1. 

Về nuôi con chun : B  v  ôn  T1 c  ba con chun     N uy n Th  Th y 

H  sinh  n m 1994  N uy n Quan  S  sinh n m 1996 v  N uy n Quan  D, sinh 

ngày 12-07-2011. Cháu H và cháu S đã tr  n  th nh  b   iao cháu D cho ông 

T1 nuôi d ỡn  v   hôn  cấp d ỡn  nuôi con  

Về chia t i sản: B   hôn  y u c u T a án  iải quyết  

Đối v i b  đ n ôn  N uy n Quan  T1 đã đ  c T a án tri u t p h p    

nhiều   n nh n  v n v n  m t t i các phi n họp tiếp c n  côn   hai ch n  c   

phi n h a  iải v  phi n t a xét xử v  án  

  i di n vi n  i m  át nhân dân huy n  uyên  ộc  tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu tham gia phiên tòa phát  i u    i n: 

Vi c tu n theo pháp  u t tố t n  tron  quá tr nh  iải quyết v  án của 

Thẩm phán  H i đ n  xét xử     đún  tr nh tự  thủ t c tố t n  đ  c quy đ nh 

tron  B   u t tố t n  d n sự  

Vi c chấp h nh pháp  u t của đ  n  sự: N uy n đ n đã thực hi n đún  

quyền v  n h a v  của đ  n  sự  b  đ n v n  m t tron  quá tr nh  iải quyết v  

án    ch a chấp h nh đún  quyền v  n h a v  của đ  n  sự  

Về n i dun : Qua xem xét n i dun  v  án đề n h  H i đ n  xét xử chấp 

nh n y u c u của n uy n đ n  

  Ậ  Đ     Ủ  TÒ  Á :
 

    V  t  t ng:  

Về quan h  pháp  u t v  thẩm quyền của T a án: N uy n đ n y u c u 

T a án  iải quyết vi c  y hôn  b  đ n c  trú t i huy n    n n đ y    tranh chấp 

về hôn nh n  ia đ nh thu c thẩm quyền  iải quyết của T a án nh n d n huy n 

 uy n M c  tỉnh B  R a - Vũn  T u  quy đ nh t i  hoản 1 Điều 28   hoản 1 

Điều 35 v   hoản 1 Điều 39 B   u t Tố t n  d n sự n m 2015  

Về vi c xét xử v n  m t của đ  n  sự: N uy n đ n c  đ n xin xét xử 

v n  m t  b  đ n đã đ  c T a án tri u t p h p    hai   n nh n  v n v n  m t 

 hôn  c     do  Do đ  H i đ n  xét xử tiến h nh xét xử v n  m t n uy n đ n  

b  đ n theo quy đ nh t i Điều 227 v  Điều 228 B   u t Tố t n  d n sự  

 2  V  nội dung: 

 2 1  Về hôn nh n: B  T v  ôn  T1  ết hôn tr n c  s  tự n uy n  c  đ n  

    ết hôn v o n  y 20-07-2015 t i Ủy ban nh n d n xã B, huy n    tỉnh B  

R a - Vũn  T u  theo Tr ch   c  ết hôn hôn số 683/TLKH-BS n  y 14-10-2022  

số đ n      ết hôn    135/2015 n  y 20-7-2015  n n đ y    quan h  hôn nh n 
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h p pháp theo quy đ nh t i Điều 8 v  Điều 9 Lu t Hôn nh n v   ia đ nh n m 

2014. 

Các t i  i u  ch n  c  c  tron  h  s  v  án thể hi n: B  T v  ôn  T1 

chun  sốn  đến n m 2019 th  xảy ra m u thu n  N uy n nh n m u thu n do v  

ch n  bất đ n  quan điểm   hôn  c  tiến  n i chun   ôn  T1 th ờn  xuy n 

uốn  r  u  đánh đ p b  T nhiều   n  c n th ờn  xuy n  hen tuôn  vô c   V  

ch n  b  đã c n  nhau h n   n t nh cảm nhiều   n nh n   hôn  th nh  B  T v  

ông T1 đã  y th n từ n m 2019   hôn  c n quan h     về m t t nh cảm   n  inh 

tế  Nay b  T v n  iữ n uy n y u c u  y hôn v i ôn  T1. 

Ông T1 đã đ  c T a án tri u t p nhiều   n nh n  v n v n  m t cho thấy 

ông T1  hôn  c  thi n ch  muốn h a  iải để h n   n t nh cảm v  ch n   

T i bi n bản xác minh t nh tr n  hôn nh n  iữa b  T v  ôn  T1 thể hi n: 

Bà T và ông T1 hi n nay đan  c  trú t i ấp T  xã B  huy n    tỉnh B  R a - 

Vũn  T u  Tron  thời  ian chun  sốn  b  T v  ôn  T1 c  xảy ra m u thu n  

n uy n nh n m u thu n c  thể nh  thế n o ch nh quyền đ a ph  n   hôn  rõ  

chỉ biết thôn  tin hi n nay b  T và ông T1 đã sốn   y th n v  b  T đan  n p đ n 

xin ly hôn ra Tòa án. 

H i đ n  xét xử xét thấy m u thu n  iữa b  T v  ôn  T1 đã đến m c tr m 

trọn   t nh cảm v  ch n  th t sự  hôn  c n  đời sốn  chun   hôn  thể  éo d i  

n n c n áp d n  các điều 56  57 Lu t Hôn nh n v   ia đ nh n m 2014  chấp 

nh n y u c u  y hôn của b  T. 

 2 2  Về nuôi con chun : B  T v  ôn  T1 ba con chun     N uy n Th  

Thùy H  sinh  n m 1994  N uy n Quan  S  sinh n m 1996 v  N uy n Quang D, 

sinh ngày 12-07-2011. 

Cháu H và cháu S đã tr  n  th nh  b  T giao cháu D cho ông T1 trực tiếp 

nuôi d ỡn  v   hôn  cấp d ỡn  nuôi con   ét thấy từ  hi v  ch n   y th n th  

cháu D  n  s v i cha v  n uy n vọn  của cháu muốn tiếp t c sốn  v i cha  Do 

đ  để đảm bảo quyền   i mọi m t của con  c n  iao cháu D cho anh T1 trực tiếp 

nuôi d ỡn     ph  h p  đảm bảo sự phát triển to n di n của con theo quy đ nh 

t i các điều 58  81  82  83  84 Lu t hôn nh n v   ia đ nh n m 2014  b  T không 

phải cấp d ỡn  nuôi con  

 B  đ n ôn  T1 v n  m t t i các buổi   m vi c t i T a án v   hôn   ửi 

v n bản    iến về vi c  iải quyết v  án  n n d nh quyền  h i  i n về vi c cấp 

d ỡn  nuôi con cho ôn  T1  hi c  y u c u  

  2 3  Về chia t i sản: B  T  hôn  y u c u n n H i đ n  xét xử  hôn  

xem xét  

 3  Về án ph : B  T    n uy n đ n n n phải ch u án ph  d n sự s  thẩm về 

ly hôn.  

 4  Về quyền  hán  cáo: N uy n đ n  b  đ n c  quyền  hán  cáo bản án 

theo quy đ nh của pháp  u t  



4 

 

 5     iến của đ i di n Vi n Kiểm sát    c  c n c  n n H i đ n  xét xử 

chấp nh n  

Vì các lẽ trên  

QU ẾT Đ   : 

C n c   hoản 1 Điều 28   hoản 1 Điều 35   hoản 1 Điều 39  các điều 144  

147  227 v  Điều 228 của B   u t Tố t n  d n sự n m 2015; Các điều 51  56  

57  58  81  82  83 v  Điều 84 của Lu t Hôn nh n v   ia đ nh n m  2014; Điều 

27 N h  quyết số 326/2016/UBTVQH14 n  y 30-12-2016 của Ủy ban Th ờn  

v  Quốc h i quy đ nh về m c thu  mi n   iảm  thu  n p  quản    v  sử d n  án 

ph  v     ph  T a án  

Tuy n xử:  

1  Về hôn nh n: Cho b   han Th  T ly hôn ông N uy n Quan  T1. 

2  Về nuôi con chun : B  T v  ôn  T1 ba con chun     N uy n Th  Th y 

H  sinh  n m 1994  N uy n Quan  S  sinh n m 1996 v  N uy n Quan  D, sinh 

ngày 12-07-2011. 

Cháu H và cháu S đã tr  n  th nh   iao cháu N uy n Quan  D  sinh 

n  y 12-7-2011 cho ông T1 trực tiếp nuôi d ỡn  v  b  T  hôn  phải cấp d ỡn  

nuôi con. 

Sau  hi  y hôn  n  ời  hôn  trực tiếp nuôi con c  quyền  n h a v  th m 

nom con m   hôn  ai đ  c cản tr   Tron  tr ờn  h p c  y u c u  T a án c  thể 

xem xét quyết đ nh thay đổi n  ời trực tiếp nuôi con ho c cấp d ỡn  nuôi con  

3  Về chia t i sản: H i đ n  xét xử  hôn  xem xét  

4  Về án ph : B   han Th  T phải n p 300 000đ  ba tr m n h n đ n   án 

ph  về  y hôn  nh n  đ  c  hấu trừ v o số tiền t m  n  án ph  đã n p    

300 000đ  ba tr m n h n đ n    theo bi n  ai thu số 001137 n  y 17-10-2022 

của Chi c c Thi h nh án d n sự huy n  uy n M c  tỉnh B  R a - Vũn  T u. Bà 

T đã n p đủ án ph   

5  Về quyền  hán  cáo: Các đ  n  sự c  quyền   m đ n  hán  cáo tron  

thời h n 15 n  y  ể từ n  y tuy n án  đ  n  sự v n  m t t i phi n t a th  thời 

h n  hán  cáo t nh từ n  y nh n đ  c bản án ho c đ  c tốn  đ t h p     

Nơi nhận: 
- Các đ  n  sự;  

- TAND tỉnh BR-VT;  

- VKSND tỉnh BR-VT;  

- VKSND huy n  uy n M c;  

- CCTHADS huy n  uy n M c;  

- UBND xã B nh Ch u  huy n  uy n M c; 

- L u: H  s  v  án  v n th   

 

T .   I ĐỒ    ÉT  Ử SƠ  Ẩ  

T Ẩ  P Á  -   Ủ TỌ  P I   TO  
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